
Hiệu lực: 01.01.2017

Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

1 10h00 11h30 n

2 14h30 17h00 n

3 19h25 19h30 n

1 11h00 11h45 n

2 16h00 17h00 n

1 10h30 11h00 n

2 16h00 17h30 n

1 10h30 11h00 n

2 16h00 17h30 n

1 04h00 04h10 12h00-15h00 n Chuyến thư muộn

2 08h00 08h10 13h30 n Chuyến hàng muộn

3 14h00-16h00 14h10-16h10 0h30 n+1 Chuyến hàng

4 18h10 18h10 1h00-1h30 n+1 Chuyến nhanh VN Airlines

5 18h30 18h30 1h00-1h30 n+1 Chuyến nhanh Queen (BHN, Q05, Q06, KT5)

6 KT1 VIH 1 03h30 04h00 14h00 n 14h30 n KT1 gửi trực tiếp đi Vinh

1 04h00 08h00-08h30 n Chỉ phát được ở Đà Nẵng

2 19h00 0h30-1h00 n+1

- Chuyến nhanh - đi các tỉnh Miền Trung

- Chuyến này có gửi ghép vận đơn có trọng lượng 

đến 02kg, KT1 đi Bình Định

1 03h00 03h30 07h30 n Gửi xe xã hội, trả thư hàng tại Cần Thơ

2 03h00 03h30 07h30 n Gửi xe xã hội, trả thư hàng tại Vĩnh Long

2 22h00 22h00 03h00 n+1

Chạy Xe Công ty kết nối:

- Thư, hàng đi TVH, DTP thì KT1 đóng chuyến thư 

về KT4.

- Thư, hàng đi VLG thì KT1 đóng chuyến thư về 

VLG.

- Thư, hàng đi các BC còn lại thì KT1 đóng chuyến 

thư KT4

1 03h30 04h15 n

2 12h20 13h00 n

1 07h30 07h35 n Khai thác 1 - Ngoại dịch Nam

NDN

Thời gian đi

10

5 KT1

KT1

7

9 KT1

8

3 KT1

HÀNH TRÌNH ĐƯỜNG THƯ THÀNH NHẤT

Chuyến 

thư số

Nơi 

đến

 KHU VỰC 1

DHL

Hãng 

khác
2

Nơi đi
Thời gian bắt đầu phát

Thư đi quốc tế, bay chuyến 17h00
1

Thư đi BĐ TN, thư ghi số, tem QT

KT1

KT2

Thời gian đến

Fedex, Bdex, Dpex,..

4

STT

NDN

Ghi chú

KT1

GIA 

ĐỊNH

EMS

Thư đi BĐ TN, thư ghi số, tem QT

KT1 KT4

NDN

HCM - Bình Dương

KT3

KT5
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Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

Thời gian điChuyến 

thư số

Nơi 

đến
Nơi đi

Thời gian bắt đầu phátThời gian đến
STT Ghi chú

2 13h30 13h35 n

1 06h20 06h50 n 07h30 n Khai thác 1 - Quận 2

2 13h15 13h45 n 14h30 n

1 06h30 06h45 n 07h45 n Khai thác 1 - Phạm Ngọc Thạch

2 13h30 13h45 n 14h00 n

1 06h30 06h45 n 07h45 n Khai thác 1 - Bàn Cờ

2 13h30 13h45 n 14h00 n

1 06h20 06h45 n 08h00 n Khai thác 1 - Đoàn Văn Bơ

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h20 06h45 n 08h00 n Khai thác 1 - Khánh Hội

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h20 06h50 n 07h45 n Khai thác 1 - Quận 5

2 13h15 13h45 n 14h15 n

1 06h20 07h00 n 07h15 n Khai thác 1 - Quận 8

2 13h15 13h50 n 14h00 n

1 06h15 06h45 n 07h30 n Khai thác 1 - Quận 10

2 13h15 13h45 n 14h00 n

1 06h15 06h45 n 07h30 n Khai thác 1 - Quận 11

2 13h15 13h45 n 14h00 n

1 06h20 07h10 n 07h30 n Khai thác 1 - Phú Mỹ Hưng

2 13h10 13h50 n 14h00 n

1 06h20 07h10 n 07h30 n Khai thác 1 - Nhà Bè

2 13h10 13h50 n 14h00 n

1 06h20 07h00 n 07h15 n Khai thác 1 - Trung Sơn

2 13h15 13h50 n 14h00 n

1 06h20 07h00 n 07h15 n Khai thác 1 - Tân Thuận

2 13h15 13h50 n 14h00 n

1 04h30 05h30 n 08h00 n Khai thác 1 - Quận 12

2 13h10 13h50 n 14h30 n

1 04h30 06h00 n 08h00 n
Khai thác 1 - Hóc Môn (Kết nối trung gian qua BC 

Q12)

2 13h10 14h15 n 14h30 n Kết nối trung gian qua BC Q12

18 KT1 Q11

16

KT1

19

10

22

13

KT1

KT1

KT1

17

14 KT1

Q02

15

11

14

KT1

KT1

12

Q05

KT1

PTH

BCO

NDN

Q12

THN

KHI

Q08

DBO

TSN

PMH

KT1

KT1

HMN

KT1

Q10

KT1

21

24

KT123

20 KT1 NBE

KT1
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Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

Thời gian điChuyến 

thư số

Nơi 

đến
Nơi đi

Thời gian bắt đầu phátThời gian đến
STT Ghi chú

1 06h30 06h55 n 07h55 n Khai thác 1 - Hàng Xanh

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h30 06h55 n 07h55 n Khai thác 1 - Nơ Trang Long

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h40 07h00 n 07h30 n Khai thác 1 - Bình Tân

2 13h15 13h50 n 14h15 n

1 06h40 07h00 n 07h30 n Khai thác 1 - Vĩnh Lộc

2 13h15 13h50 n 14h15 n

1 06h30 06h55 n 08h00 n Khai thác 1  - Bến Nghé

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h30 06h55 n 07h45 n Khai thác 1 - Đa Kao

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h30 06h55 n 07h45 n Khai thác 1 - Tân Định

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 07h00 07h05 n 08h00 n Khai thác 1 - Etown

2 13h30 13h35 n 14h00 n

1 07h00 07h05 n 08h00 n Khai thác 1 - Lạc Long Quân

2 13h30 13h35 n 14h00 n

1 07h00 07h20 n 08h00 n Khai thác 1 - Tân Phú

2 13h15 13h35 n 14h00 n

1 06h30 06h55 n 08h00 n Khai thác 1  - Nguyễn Huệ

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h30 06h55 n 08h00 n Khai thác 1  - Đồng Khởi

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h30 06h55 n 08h00 n Khai thác 1  - Nguyễn Du

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h20 06h45 n 08h00 n Khai thác 1 - Calmette

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h20 06h45 n 08h00 n Khai thác 1 - Lê Lai

2 13h20 13h45 n 14h00 n

26

ETN

KT1 BNE

30 DKO

33 KT1 LQN

28

31 KT1 TDH

KT1 VLC

35

LLI

34 KT1

KT1

CME

KT1

32

KT1

KT1

KT1

KT1

HXH

BHN

NLG

NDU

KT1

37

25

KT1

29

36

38

27

KT1 DKI

TPU

NHE

39 KT1
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Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

Thời gian điChuyến 

thư số

Nơi 

đến
Nơi đi

Thời gian bắt đầu phátThời gian đến
STT Ghi chú

1 06h20 06h45 n 07h50 n Khai thác 1 - Nguyễn Trãi

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h50 07h00 n 08h15 n Khai thác 1 - Phú Nhuận

2 13h30 13h40 n 14h15 n

1 06h50 07h00 n 08h15 n Khai thác 1 - Phan Xích Long

2 13h30 13h40 n 14h15 n

1 06h50 07h00 n 08h00 n Khai thác 1 - Quang Trung

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h50 07h00 n 08h00 n Khai thác 1 - Nguyễn Oanh

2 13h20 13h45 n 14h00 n

1 06h40 06h50 n 07h45 n Khai thác 1 - Sân Bay

2 13h30 13h40 n 14h00 n

1 06h20 06h45 n 08h00 n Khai thác 1 - VPBank

2 13h20 13h45 n 14h00 n

47 KT1 CMU 1 21h00 21h30 07h00 07h30 n+1 08h00 n+1 BC Cà Mau - Chuyến hàng >= 50Kg, PTN

48 KT1 KGG 1 21h00 21h30 07h00 07h30 n+1 08h00 n+1 BC Kiên Giang - Chuyến hàng >= 50Kg, PTN

1 16h30 17h00 08h00 n+1 08h30 n+1 Quy Nhơn (Bình Định) - chuyến hàng có TL >10Kg

2 20h30 21h00 14h40 n+1 14h35 n+1

Quy Nhơn (Bình Định) - Kết nối trung gian qua 

Khánh Hòa (NTG) (Xe Công ty kết nối kết nối đến 

NTG).

1 05h00 05h30 07h30 n 08h00 n Đồng Xoài (Bình Phước)

2 16h00 16h30 20h00 n 08h00 n+1 Chuyến hàng có trọng lượng >= 100Kg

1 02h30 03h00 07h30 n 07h45 n Phan Thiết (Bình Thuận)

2 21h30 01h30 n+1 07h45 n+1 Khai thác 1 - Phan Thiết (Xe Công ty kết nối)

52 KT1 CCI 1 04h00 04h30 06h30 n 07h30 n Huyện Củ Chi ( TP HCM )

1 02h00 02h30 15h00 n 15h30 n Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Xe thư báo

2 16h00 16h30 03h00 n+1 07h45 n+1 Chuyến hàng có trọng lượng >= 100Kg

3 20h30 21h00 07h30 n+1 07h45 n+1 Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk)

1 03h30 04h00 10h30 n 11h00 n Gia Nghĩa (Đăk Nông)

2 16h00 16h30 22h00 n 07h45 n+1 Chuyến hàng có trọng lượng >= 100Kg

55 KT1 DTP 1 15h00 15h30 07h00 n+1 07h30 n+1

TP Cao Lãnh - Đồng Tháp, Thư hàng ngày CN gửi 

trực tiếp đi Đồng Tháp, không chuyển tiếp qua Vĩnh 

Long (Xe Công ty kết nối không chạy)

44 KT1 NOH

VPB

KT1

PLG

41

QNN49

NTI

43

KT1

PNN

KT1

KT1 QGG

SBY

KT1

KT1

51

46

PTT

45

42

40

KT1

KT1

50 KT1 DXI

BTT53 KT1

54 KT1 GNA
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Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

Thời gian điChuyến 

thư số

Nơi 

đến
Nơi đi

Thời gian bắt đầu phátThời gian đến
STT Ghi chú

1 16h00 16h30 07h30 n+1 08h00 n+1
Khai thác 1 - Pleiku (Gia Lai) - chuyến hàng có trọng 

lượng >= 10Kg

2 18h30 19h00 07h30 n+1 08h00 n+1 Khai thác 1 - Pleiku (Gia Lai)

1 16h00 16h30 07h30 n+1 08h00 n+1
Khai thác 1 - Kon Tum - chuyến hàng có trọng 

lượng >= 10Kg

2 18h30 19h00 11h00 n+1 13h00 n+1 Kon Tum - kết nối trung gian qua Gia Lai (PLU)

1 02h30 03h00 12h30 n 13h30 n
Nha Trang (Khánh Hòa), kết nối trung gian qua 

Phan Thiết

2 21h30 07h00 n+1 07h15 n+1
Khai thác 1 - Nha Trang (Khánh Hòa), Xe Công ty 

kết nối

59 KT1 LAN 1 05h00 05h30 07h00 n 07h15 n Khai thác 1  - Bưu cục Long An

60 KT1 DLT 1 21h00 21h30 07h30 n+1 08h00 n+1 TP Đà Lạt - Lâm Đồng

61 KT1 BOC 1 22h00 22h30 05h00 n+1 07h30 n+1 TX Bảo Lộc - Lâm Đồng

62 KT1 PRG 1 21h30 05h00 n+1 07h30 n+1
Khai thác 1  - Phan Rang (Ninh Thuận), Xe Công ty 

kết nối

1 16h30 17h00 07h30 n+1 08h00 n+1
Tuy Hòa (Phú Yên) - chuyến hàng có trọng lượng 

>= 10Kg

2 20h30 21h00 13h30 n+1 14h00 n+1
Tuy Hòa (Phú Yên) - Kết nối trung gian qua Khánh 

Hòa (NTG) (Xe Công ty kết nối kết nối đến NTG)

1 05h30 06h00 07h45 n 08h00 n

Trung tâm Tiền Giang (Xe xã hội)

Thư, hàng về sau 22h00 (thường của KT2, KT3, 

VTU)

2 22h00 00h15 n+1 08h00 n+1 Trung tâm Tiền Giang (Xe Công ty kết nối)

1 05h00 05h30 07h45 n 08h00 n

Trung tâm Bến Tre (Xe xã hội)

Thư, hàng về sau 22h00 (thường của KT2, KT3, 

VTU)

2 22h00 00h15 n+1 08h00 n+1 Trung tâm Bến Tre (Xe Công ty kết nối)

66 KT1 TNH 1 03h30 04h00 07h30 n 08h00 n Tây Ninh

67 KT1 TVH 1 15h00 15h30 07h00 n+1 07h30 n+1

HCM - Trà Vinh, Thư hàng ngày, CN gửi trực tiếp đi 

Trà Vinh, không chuyển tiếp qua Vĩnh Long (Xe 

Công ty kết nối không chạy)

68 KT1 VLG 1 22h00 01h30 n+1 07h30 n+1
Khai thác 1 - Vĩnh Long (Xe Công ty kết nối - hành 

trình hàng ngày)

PLU56 KT1

63 KT1 TYA

64

57 KT1 KTM

58 KT1 NTG

65 KT1 BTE

KT1 TGG
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Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

Thời gian điChuyến 

thư số

Nơi 

đến
Nơi đi

Thời gian bắt đầu phátThời gian đến
STT Ghi chú

69 KT1 VLG 1 15h00 15h30 07h00 n+1 07h30 n+1
HCM - Vĩnh Long, Thư hàng ngày CN (Xe Công ty 

kết nối không chạy)

70 KT1 NTH 1 12h30 13h00 15h00 n 15h30 n PHG, PTN, Huyện Nhơn Trạch

71 KT1 TTH 1 12h30 13h00 15h30 n 16h00 n PHG, PTN, (HCM - Huyện Tân Thành)

72 KT1 KT5 1 12h30 13h00 16h00 n 16h30 n PHG, PTN (HCM - TP Vũng Tàu)

73 KT1 BRA 1 12h30 13h00 16h00 n 16h30 n PHG, PTN (HCM - Bà Rịa)

1 11h30 12h10 n Quận 2 - Khai thác 1

2 17h30 18h10 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 18h20 19h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h05 n Phạm Ngọc Thạch - Khai thác 1

3 17h55 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

4 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h05 n Bàn Cờ - Khai thác 1

3 17h55 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

4 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h40 12h05 n Đoàn Văn Bơ - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h00 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h40 12h05 n Khánh Hội - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h00 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h30 12h10 n Quận 5 - Khai thác 1

2 17h30 18h10 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 18h40 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h40 12h10 n Quận 8 - Khai thác 1

2 17h40 18h10 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

KT178 KHI

PTH KT1

76 BCO KT1

74

77 DBO KT1

Q02 KT1

75

79 Q05 KT1

80 Q08 KT1
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Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

Thời gian điChuyến 

thư số

Nơi 

đến
Nơi đi

Thời gian bắt đầu phátThời gian đến
STT Ghi chú

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h05 n Quận 10 - Khai thác 1

2 17h45 18h00 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h00 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h05 n Quận 11 - Khai thác 1

2 17h45 18h00 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h00 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h40 12h05 n Phú Mỹ Hưng - Khai thác 1

2 17h30 18h10 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h40 12h05 n Nhà Bè - Khai thác 1

2 17h30 18h10 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h05 n Tân Thuận - Khai thác 1

2 17h35 18h05 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h50 12h15 n Quận 12 - Khai thác 1

2 17h55 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h30 12h15 n Hóc Môn - Khai thác 1 (Kết nối đến BC Q12)

2 17h30 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN (Kết nối đến BC Q12)

3 18h50 20h00 n Xe Công ty kết nối (Kết nối đến BC Q12)

1 11h45 12h05 n Hàng Xanh - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 18h45 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h05 n Nơ Trang Long - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 18h45 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h15 12h00 n Bình Tân - Khai thác 1

2 17h30 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

82 Q11 KT1

87 HMN KT1

80 Q08 KT1

81 Q10 KT1

83 PMH KT1

85 THN KT1

86 Q12 KT1

88 HXH KT1

89 NLG KT1

90 BHN KT1

KT184 NBE
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Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

Thời gian điChuyến 

thư số

Nơi 

đến
Nơi đi

Thời gian bắt đầu phátThời gian đến
STT Ghi chú

3 18h30 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h15 12h00 n Vĩnh Lộc - Khai thác 1

2 17h30 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 18h30 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h10 n Bến Nghé - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h00 19h45 n Xe Công ty kết nối

1 11h50 12h10 n Đa Kao - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h15 19h45 n Xe Công ty kết nối

1 11h50 12h10 n Tân Định - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h15 19h45 n Xe Công ty kết nối

1 11h55 12h05 n Etown - Khai thác 1

2 17h45 18h00 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h15 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h55 12h05 n Lạc Long Quân - Khai thác 1

2 17h45 18h00 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h15 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 15h30 16h00 n Lazada - Khai thác 1

2 21h00 21h30 n Lazada - Khai thác 1

1 11h50 12h05 n Tân Phú - Khai thác 1

2 17h35 18h00 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h10 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h50 12h10 n Nguyễn Huệ - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h00 19h45 n Xe Công ty kết nối

1 11h50 12h10 n Đồng Khởi - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h00 19h45 n Xe Công ty kết nối

1 11h50 12h10 n Nguyễn Du - Khai thác 1

94 TDH

KT1ETN

KT1

90 BHN KT1

91 VLC KT1

92 BNE KT1

93 DKO KT1

98 TPU KT1

96 LQN KT1

101 NDU KT1

97 LZD KT1

100 DKI KT1

99 NHE KT1

95
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Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

Thời gian điChuyến 

thư số

Nơi 

đến
Nơi đi

Thời gian bắt đầu phátThời gian đến
STT Ghi chú

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h00 19h45 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h05 n Calmette - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h05 n Lê Lai - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h05 n Nguyễn Trãi - Khai thác 1

2 17h50 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 18h30 19h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h50 12h10 n Phú Nhuận - Khai thác 1

2 18h00 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h50 12h10 n Phan Xích Long - Khai thác 1

2 18h00 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h05 n Quang Trung - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 11h45 12h05 n Nguyễn Oanh - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 12h00 12h10 n Sân Bay - Khai thác 1

2 17h55 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h00 19h10 n Xe Công ty kết nối

1 11h30 12h15 n Trung Sơn - Khai thác 1

2 17h30 18h10 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h30 20h00 n Xe Công ty kết nối

1 19h30 12h05 n VPBank - Khai thác 1

2 17h45 18h15 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h00 19h30 n Xe Công ty kết nối

1 11h50 12h00 n Đại lý 1 - Khai thác 1

2 18h00 18h10 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

111

109 SBY KT1

110 KT1

108 NOH KT1

TSN

101 NDU KT1

102 CME KT1

NTI KT1

105 PNN KT1

104

103

106 PLG KT1

107 QGG KT1

VPB KT1

112 DL1 KT1

LLI KT1
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Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

Thời gian điChuyến 

thư số

Nơi 

đến
Nơi đi

Thời gian bắt đầu phátThời gian đến
STT Ghi chú

3 19h05 19h15 n KT3 và thư còn lại

1 11h50 12h00 n Đại lý 1 - Khai thác 1

2 18h00 18h10 n Thư đi KT2, 5 Tỉnh, KT3, NDN

3 19h05 19h15 n KT3 và thư còn lại

114 CCI KT1 1 18h30 19h00 20h00 n Củ Chi (HCM) - Khai thác 1

1 06h00 06h00 n 07h30 n

2 13h30 13h30 n 13h45 n

1 05h30 06h00 n 07h30 n

2 13h15 13h35 n 14h00 n

1 05h30 05h45 n 07h30 n

2 13h20 13h35 n 14h00 n

1 05h30 07h30 n 08h00 n

2 13h20 14h00 n 14h30 n

1 05h50 07h05 n 07h45 n

2 13h25 14h30 n 14h40 n

1 05h50 06h45 n 07h30 n

2 13h20 14h05 n 14h15 n

1 05h50 06h30 n 07h30 n

2 13h20 13h55 n 14h15 n

1 04h00 04h30 n 07h30 n Xe Công ty kết nối

2 13h15 13h50 n 14h15 n Xe máy kết nối

1 04h00 04h30 n 07h30 n Xe Công ty kết nối

2 13h15 13h50 n 14h15 n Xe máy kết nối

1 04h00 07h15 n 07h30 n Xe Công ty kết nối

2 13h30 14h15 n 14h30 n Xe máy kết nối

1 04h00 05h00 n 07h30 n Xe Công ty kết nối (kết nối đến ATA)

2 13h15 14h20 n 14h30 n Kết nối trung gian qua BC ATA

126 KT5 NTH 1 04h00 05h20 n 07h30 n
Khai thác 5 - Nhơn Trạch

Xe Công ty kết nối

127 KT5 TTH 1 04h00 06h05 n 08h00 n
Khai thác 5 - Tân Thành

Xe Công ty kết nối

128 KT5 VTU 1 04h00 07h00 n 08h00 n
Khai thác 5 - Vũng Tàu

Xe Công ty kết nối

113

Khai thác 5 - Thủ Dầu Một

122 KT5 BHA

125

112 DL1 KT1

115 KT5 DAN

DL6 KT1

Khai thác 5 - Dĩ An

116 KT5 TNA Khai thác 5 - Thuận An

117 KT5 TDC Khai thác 5 - Thủ Đức

118 KT5 Q09 Khai thác 5 - Quận 9 (Q09 lấy tại TDC)

119 KT5 BCT Khai thác 5 - Bến Cát

120 KT5 HPU Khai thác 5 - Hòa Phú

123 KT5 ATA

121 KT5 TMT

124 KT5 SMY

KT5 LTH
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Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

Thời gian điChuyến 

thư số

Nơi 

đến
Nơi đi

Thời gian bắt đầu phátThời gian đến
STT Ghi chú

129 KT5 BRA 1 04h00 06h30 n 08h00 n
Khai thác 5 - Bà Rịa

Xe Công ty kết nối

1 11h15 11h15 n Đi KT1, KT2, NDN

2 17h15 17h20 n
Đi KT2, NDN, KT3, BTT, NTG, 5 tỉnh - Xe máy kết 

nối

3 18h00 18h00 n Đi KT1, KT2

1 11h05 11h25 n Đi KT1, KT2, NDN

2 17h05 17h25 n
Đi KT2, NDN, KT3, BTT, NTG, 5 tỉnh - Xe máy kết 

nối

3 18h30 19h00 n Đi KT1, KT2

1 11h05 11h25 n Đi KT1, KT2, NDN

2 17h05 17h25 n
Đi KT2, NDN, KT3, BTT, NTG, 5 tỉnh - Xe máy kết 

nối

3 20h00 20h15 n Đi KT1, KT2

1 10h45 11h25 n Đi KT1, KT2, NDN

2 16h45 17h25 n
Đi KT2, NDN, KT3, BTT, NTG, 5 tỉnh - Xe máy kết 

nối

3 19h35 20h15 n Đi KT1, KT2

1 10h20 11h20 n Đi KT1, KT2

2 16h10 17h25 n
Đi KT2, NDN, KT3, BTT, NTG, 5 tỉnh - Xe máy kết 

nối

3 17h30 18h50 n Xe Công ty kết nối kết nối

1 10h40 11h25 n Đi KT1, KT2

2 16h30 17h20 n
Đi KT2, NDN, KT3, BTT, NTG, 5 tỉnh - Xe máy kết 

nối

3 18h15 19h30 n Xe Công ty kết nối kết nối

1 10h55 11h25 n Đi KT1, KT2

2 16h40 17h20 n
Đi KT2, NDN, KT3, BTT, NTG, 5 tỉnh - Xe máy kết 

nối

3 18h30 19h30 n Xe Công ty kết nối kết nối

1 10h25 11h25 n Đi KT1, KT2, NDN

2 16h20 17h20 n
Đi KT2, NDN, KT3, BTT, NTG, 5 tỉnh - Xe máy kết 

nối

KT5

TNA

136 TMT KT5

DAN

KT5

132 TDC KT5

130

133 Q09 KT5

131

134 BCT KT5

137 SMY KT5

135 HPU KT5
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Tại đơn vị Tại bến xe Tại bến xe Tại đơn vị Ngày nhận Giờ đi phát Ngày

Thời gian điChuyến 

thư số

Nơi 

đến
Nơi đi

Thời gian bắt đầu phátThời gian đến
STT Ghi chú

4 16h20 20h30 n Đi KT1, KT2 - Xe Công ty kết nối

1 10h45 11h15 n Đi KT1, KT2, NDN

2 16h45 17h15 n
Đi KT2, NDN, KT3, BTT, NTG, 5 tỉnh - Xe máy kết 

nối

3 19h50 20h30 n Đi KT1, KT2 - Xe Công ty kết nối

1 10h45 11h15 n Đi KT1, KT2, NDN (Xe máy kết nối)

2 16h45 17h15 n
Đi KT2, NDN, KT3, BTT, NTG, 5 tỉnh - Xe máy kết 

nối

3 19h50 20h30 n Đi KT1, KT2 - Xe Công ty kết nối

1 10h15 11h15 n
Đi KT1, KT2, NDN (Xe máy kết nối, trung gian qua 

BC ATA)

2 16h00 17h15 n
Đi KT2, NDN, KT3, NTG, 5 tỉnh - Xe máy kết nối (Kết 

nối trung gian qua BC ATA)

3 19h00 20h30 n Đi KT1, KT2 - Xe Công ty kết nối

KT5 1 10h00 11h00 n Phát trong ngày, miền Đông

KT5 2 15h40 16h40 n
Đi KT2, NDN, KT3, BTT, NTG, 5 tỉnh - Kết nối xe ôm 

đến BHA, BHA kết nối đến KT5

KT5 3 19h00 20h30 n Đi KT1, KT2 - Xe Công ty kết nối

142 NTH KT1 1 11h00 12h00 n Phát trong ngày ở KV1

1 11h30 12h10 n Bình Dương - HCM, chuyến trưa

2 17h30 18h15 n KT2, KT3, 5 tỉnh, BTT, NTG

3 20h40 21h15 n KT1

144 KT5 KT1 1 20h40 21h15 n Hàng nhỏ, chuyển KT1 kết nối

145 KT5 KT2 1 16h00 12h00 n+4 Bình Dương - Hà Nội

146 KT5 KT3 1 16h00 11h30 n+3 Bình Dương - Đà Nẵng

147 KT5 KT4 1 20h30 03h00 n+1 Bình Dương - Cần Thơ, hàng lớn

+ Chuyến thư từ Tuyến phát, Trung tâm về KT sẽ được kết nối hàng ngày (Riêng Thứ bảy, Chủ Nhật kết nối một trong hai ngày).

143 KT5 KT1

NGƯỜI LẬP BẢNG

HÀNH TRÌNH KT5 ĐỐI VỚI BƯU GỬI VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BỘ

Ghi chú

PHÒNG QUY TRÌNH - NGHIỆP VỤ

139

BHA KT5

ATA KT5

140 LTH KT5

HÀNH TRÌNH KT5 ĐỐI VỚI BƯU GỬI VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

138

141 NTH

137 SMY KT5
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